Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng 


HÓA HỌC 8 – HỌC KÌ II

CHỦ ĐỀ 1 : OXI
CTPT: O2,  PTK = 16*2=32 đvC. Nguyên tố Oxi (II)

(Bao gồm: Bài 24: Tính chất của oxi. Bài 25: Sự oxi hóa. Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi. Bài 26: Oxit. Bài 27: Điều chế oxi – phản ứng phân hủy.)

· Kiến thức cần đạt:

· Tính chất vật lí của oxi

· Tính chất hoá học của oxi: Tác dụng được với kim loại, phi kim, hợp chất

· Nguyên liệu và PT điều chế Oxi trong PTN

· Khái niệm về sự oxi hóa, oxit. Phân loai oxit, tên oxit

· Nhận biết được phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy và phản ứng có xảy ra sự oxi hóa

A. Nội dung:
I. Tính chất vật lí của oxi:
 - Oxi là chất khí không màu , không mùi, nặng hơn không khí và ít tan trong nước.

- Oxi hóa lỏng ở -1830C và có màu xanh nhạt.
II. Tính chất hóa học:

II. Tính chất hóa học:
1. Tác dụng  với phi kim.

a. Với S tạo thành khí sunfurơ mùi hắc (SO2)

Phương trình hóa học :

S (k)+ O2 (k)   (  SO2 (k)
b. Với P tạo thành điphotpho-pentaoxit.

Phương trình hóa học:

4P(r)+5O2(k)    ( 2P2O5 (r) 

2. Tác dụng với kim loại: Trừ Au, Ag, Pt
PT: 4Al +3O2 ( 2Al2O3  ( Nhôm oxit)
PT: 4Fe + 2O2 (  Fe3O4 (oxit sắt từ)
3. Tác dụng  với hợp chất:

CH4  + 2O2  (  CO2    +2H2O
C6H12O6  +6 O2 (  6CO2    +6 H2O 

Tổng quát: CxHy   + (x+y/4)O2 (   x  CO2 + y/2H2O

Chú ý: Tất cả các phản ứng với oxi đều có nhiêt độ (trên dấu mũi tên)

*Kết luận: Ở nhiệt độ cao oxi dể dàng tác dụng với nhiều kim loại, phi kim và hợp chất.

III. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: Bằng cách đun nóng các hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như KClO3.( Kali clorat) và  KMnO4 (Kali manganat)

PT: 2KMnO4 (  K2MnO4  + MnO2  +  O2  (Phản ứng phân hủy)

2KClO3 ( 2KCl  +3O2 (Phản ứng phân hủy)

IV. Sự oxi hóa và phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy
1. Sự oxi hóa: là sự tác dụng của một chất với oxi (Phản ứng 1 và 3)
2. Phản ứng hóa hợp: Là phản ứng hóa học từ hai hay nhiều chất ban đầu tạo thành một chất (Phản ứng 1)
3. Phản ứng phân hủy là phản úng hóa học trong đó từ một chất ban đầu tạo thành hai hay nhiều chất  (phản ứng 2)
Ví dụ: 

 4Na + 2O2  ( 2Na2O
(1)
 CaCO3 ( CaO +CO2
(2)
CH4  + 2O2  (  CO2    +2H2O`
(3)

V. Oxit

CTTQ: MxOy
- Trong đó x, y là chỉ số nguyên tử của  nguyên tố M và Oxi

- M là KHHH của nguyên tố kim loại hoặc phi kim

Chú ý: Các em thành lập CTHH của oxit  đúng theo QTHT (Quy tác hóa trị)

1. Khái niệm: Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là oxi

2. Ví dụ: CaO. Fe2O3. CO2, SO3
3. Phân loại: 2 loại cơ bản
a. Oxit axit:  Thường là oxit của nguyên tố phi kim và có axit tương ứng

Ví dụ: CO2, SO2, SO3, P2O5

Tên oxit axit = TT  (tên phi kim)  + TT (oxit)

TT: Là tiền tố chỉ số nguyên tử của nguyên tố phi kim hoặc nguyên tố oxi

Mono: 1.
 Đi: 2

Tri: 3

 Tetra: 4

Penta:5

Ví dụ: CO2: Cacbon ddioooxxit (khí các bonic)


P2O5 : Điphôtpho pentaoxit

Chú ý: Một nguyên tử mono bỏ qua không viết

b. Oxit bazơ: Thường là oxit của nguyên tố kim loại và có bazơ tương ứng

Ví dụ: CaO, MgO. Fe2O3

Chú ý: Ngoài ra còn có oxit trung tính là oxit không có axit và bazơ tương ứng như:  CO.
Tên oxit bazơ = Tên kim loại (hóa trị) + oxit

Chú ý: Thêm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị

Ví dụ: FeO: Sắt (II) oxit


Fe2O3: Sắt (III) oxit


Fe3O4: Oxit sắt từ ( là hổn hợp của FeO và Fe2O3)

VI. Vận dụng và hướng dẫn về nhà:
1. Vận dụng:

Câu 1: Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần

A. 1,1 lần

B. 0,55 lần

C. 0,90625 lần
D. 1,8125 lần

Câu 2: Cháy mạnh trong oxi với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột hòa tan được nước là phản ứng

A. 4P + 5O2 → 2P2O5


B. P + O2 → P2O3
C. S + O2 →SO2



D. 2Zn + O2 →2 ZnO

Câu 3: Khối lượng mol của khí oxi là:

A. 16g
B. 32g

Câu 4: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?

A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt       B. Sự cháy của than, củi, bếp ga

C. Sự quang hợp của cây xanh               D. Sự hô hấp của động vật

Câu 5: Vì sao phải quét sơn, bôi dầu mỡ lên các đồ dùng bằng kim loại ?

Câu 6: Bột nhôm cháy theo phản ứng: Nhôm + Khí Oxi→Nhôm Oxit( Al2O3 ) cho biết khối lượng nhôm đã phản ứng đã phản ứng là 54g và khối lượng nhôm oxit sinh ra là 102g. Vậy khối lượng khí oxi cần dùng là:

A . 32g                        B . 44 g                        C . 46 g                             D . 48g
2. Hướng dẫn về nhà: 

· Các em làm BT trang 84,87,91, 94/SGK
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